
STT Họ tên Đơn vị Môn 

1 Phạm Văn Chinh Sở VHTTDL Điền kinh

2 Vũ Thị Mến Sở VHTTDL Điền kinh

3 Trần Thu Hà THPT Nguyễn Huệ Điền kinh

4 Phạm Vĩnh Thuận THPT Thịnh Long Điền kinh

5 Vũ Thế Viện THPT Hải Hậu B Điền kinh

6 Phan Ngọc Tuân THPT Hải Hậu C Bóng bàn

7 Phan Văn Thiện THPT Hải Hậu A Bóng bàn

8 Mai Huỳnh Phương THPT C Nghĩa Hưng Cầu lông

9 Phạm Văn Vĩnh THPT Giao Thủy Cầu lông

10 Trần Công Đắc THPT Nam Trực Đá cầu

11 Nguyễn Ngọc Minh THPT Trần Văn Lan Đá cầu

12 Nguyễn Viết Sơn THPT Mỹ Tho Kéo co

13 Nguyễn Xuân Chung THPT Mỹ Tho Kéo co

14 Vũ Thị Lan THPT Giao Thủy Kéo co

15 Phạm Thị Phương Thảo THPT Giao Thủy Kéo co

16 Vũ Quốc Sự THCS Nam Cường Bóng đá THCS

17 Nguyễn Việt Hồng THCS Phùng Chí Kiên Bóng đá THCS

18 Phạm Tiến Đạt THCS Đại Thắng Bóng đá THCS

19 Trần Thị Dương THPT B Nghĩa Hưng Bóng đá THCS

20 Vương Văn Thành THPT A Hải Hậu Cờ vua

21 Hoàng Thị Yến THCS Yên Ninh Cờ vua

22 Trần Văn Tiến Sở VHTTDL Cờ vua

23 Nguyễn Trọng Tài THCS Hải An Cờ vua

24 Trần Thị Huyền Trang THCS Nam Phong Cờ vua

25 Đặng Ngọc Tiến THCS Lý Tự Trọng Cờ vua

26 Nguyễn Duy Hải Tiểu học Lê Quý Đôn Vovinam

27 Nguyễn Huy Phương Tiểu học Lê Quý Đôn Vovinam

28 Đoàn Khánh Linh THPT Chuyên Lê Hồng Phong Vovinam

29 Trần Nam
Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ 

truyền tỉnh Nam Định
Võ Cổ truyền

30 Trần Minh Quang THPT Nguyễn Khuyến Võ Cổ truyền
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